MÔN ĐỊA LÝ
              MA TRẬN NỘI DUNG

                       MÔN ĐỊA LÍ 7  –  KIỂM TRA HỌC KÌ I

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	                                                                    Chủ đề 1. Thành phần nhân văn của môi trường

	Thành phần nhân văn của môi trường
	- Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới. 

 - Nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ô-it về hình thái bên ngoài của cơ thể và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc.
- Trình bày ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới.

-  Biết sơ lược quá trình đô thị hoá và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới.
	- Trình bày được nguyên nhân và hậu quả của tình hình gia tăng dân số thế giới

- Giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới.

- So sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống.

- Hiểu cách xây dựng tháp tuổi. 


	- Đọc biểu đồ tháp tuổi và biểu đồ gia tăng dân số

- Đọc bản đồ phân bố dân cư.
	

	                                            Chủ đề 2.  Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

	Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng
	- Biết vị trí đới nóng trên bản đồ Tự nhiên thế giới. 

- Trình bày ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường ở đới nóng : 

+ Môi trường xích đạo ẩm.

+ Môi trường nhiệt đới.

+ Môi trường nhiệt đới gió mùa.
- Biết những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đới nóng. 

- Biết một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở đới nóng.

- Trình bày được vấn đề di dân, sự
bùng nổ đô thị ở đới nóng ; 

- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các kiểu quần cư; các cảnh quan ở đới nóng.
	- Giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường ở đới nóng .
- Trình bày được nguyên nhân và hậu quả của vấn đề di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng


	- Đọc các bản đồ: Tự nhiên thế giới, Khí hậu thế giới, lược đồ các kiểu môi trường ở đới nóng; biểu đồ dân số; tháp tuổi, lược đồ phân bố dân cư và các siêu đô thị trên thế giới

- Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các môi trường ở đới nóng. 

- Đọc lát cắt rừng rậm xanh quanh năm.

	- Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường ở đới nóng. 



	                            Chủ đề 3.  Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

	Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa
	- Biết vị trí đới ôn hòa trên bản đồ Tự nhiên thế giới. 
- Trình bày ở mức độ đơn giản 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới ôn hòa : 
+/ Tính chất trung gian.

+/ Thiên nhiên phân hóa theo thời gian và không gian.

-Trình bày được đặc điểm của các ngành kinh tế công nghiệp và nông nghiệp ở đới ôn hòa.

- Trình bày được những đặc điểm cơ bản của đô thị hóa 

-Biết được hiện trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hòa.


	- Giải thích ở mức độ đơn giản 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới ôn hòa : 
- Trình bày được nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm không khí và nước ở đới ôn hòa.
-Trình bày được các vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội đặt ra  ở đới ôn hòa.
	- Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các môi trường ở đới ôn hòa. 
-Nhận biết các kiểu môi trường qua các cảnh quan.

	-Tìm ra giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.



	Chủ đề 4.  Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh



	Chủ đề 4.  Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh


	- Biết vị trí đới lạnh trên bản đồ Tự nhiên thế giới. 
- Trình bày ở mức độ đơn giản 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới lạnh.

- Biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh. 

	- Giải thích ở mức độ đơn giản một số  đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới lạnh.
-Giải thích sự thích của các loại động vật và thực vật.
	- Đọc, phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các môi trường ở đới lạnh
-Trìnhbày  được một số vấn đề cần giải quyết ở đới lạnh.


	Lập được sơ đồ về mối quan hệ giữa tự nhiên và hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.

	        Chủ đề 4.  Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người trên hoang mạc.



	Chủ đề 5.  Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người trên hoang mạc.


	- Trình bày đặc điểm cơ bản của hoang mạc.
- Biết được sự thích nghi của động và thực vật trên hoang mạc.

-Trình bày hoạt động kinh tế của con người trên hoang mạc.


	- Nguyên nhân hoang mạc mở rộng.
-Nguyên nhân hình thành các hoang mạc.
	- Giải pháp hạn chế mở rộng hoang mạc.
- Phân tích biểu đồ khí hậu hoang mạc.

 - Phân biệt chế độ nhiệt của hoang mạc ôn đới và hoang mạc nhiệt đới.
	· Đọc và phân tích được lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới.


	Chủ đề 6.  Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi



	Chủ đề 6.  Môi trường vùng núi. 
	-Trình bày đặc điểm tự nhiên của môi trường vùng núi.
	-Biết được sự cư trú của con người ở một số vùng núi vùng núi trên thế giới.
	-Đọc được sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao.
	

	Chủ đề 7.  CHÂU PHI


	Chủ đề 7.  CHÂU PHI


	-Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Phi trên bản đồ thế giới.
-Trình bày được đặc điểm thiên nhiên( Địa hình, khí hậu và cảnh quan) châu Phi.

-Biết được tốc độ đô thị hóa nhanh và sự bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi.
	- Giải thích mức độ đơn giản của thiên nhiên( Khí hậu và cảnh quan) châu Phi
- Nguyên nhân và hậu quả bùng nổ dân số đô thị.
-Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế châu Phi.
	
	- Phân tích được bảng số liệu về tỷ lệ gia tăng dân số, tỷ lệ dân thành thị ở một số quốc gia châu Phi.
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I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra các kiến thức, kĩ năng cơ bản ở các nội dung : Câc môi trường Địa lí và Châu Phi
2. Kỹ năng:

- Củng cố các kĩ năng phân tích bản đồ, bảng số liệu.

- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu.

II. Hình thức kiểm tra    Tự luận 

III. Nội dung ma trận

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	                           Vận dụng
	
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1:

Các môi trường Địa lý

	- Đặc điểm tự nhiên của một môi trường ( Ôn hòa, đới lạnh, hoang mạc.)

-  Đặc điểm của ngành kinh tế nông nghiệp hoặc công nghiệp của  đới ôn hoà.


	- Đặc điểm tự nhiên của một môi trường (Đới ôn hòa,đới lạnh, hoang mạc..)

- Nguyên nhân sự phân bố các hoang mạc trên thế giới.
	- Đặc điểm khí hậu một số môi trường qua biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm môi trường đới ôn hòa


	- Nhận xét và giải thích được sự gia tăng lượng khí thải ở đới ôn hòa qua bảng số liệu.

- Nguyên nhân làm hoang  mac ngày càng  mở  rộng và biện pháp hạn chế sự phát triển của hoang mạc.
-Giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.


	

	 Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

1,5 điểm

(15%)
	1

1,5 điểm

(15%)
	1

2 điểm

(20%)
	1

2 điểm

(20%)
	4

7 điểm (70%)

	Chủ đề 2:

Châu Phi
	- Các  đặc điểm tự nhiên châu Phi (địa hình, khí hậu, cảnh quan...)

- Kinh tế chung Châu Phi
	- Đặc điểm khí hậu, cảnh quan châu Phi

- Những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển KT châu Phi.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1,5 điểm

(15%)
	1

1,5 điểm

(15%)
	
	
	2

3 điểm (30%)

	Cộng:

Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	2

3 điểm

 (30%)
	2

       3 điểm 

(30%)
	1

2 điểm 

(20%)
	1

2 điểm 

(20%)
	    6

10 điểm (100%)


